
 

                                  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN 
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      LỊCH BÁO GIẢNG 
                             NĂM HỌC 2024 - 2025 

 

 

  

                 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hương Nhung 

             Chức vụ: Giáo viên 

             Lớp: 1, 3, 5 - Trường Tiểu học Giang Biên 

             Quận: Long Biên  

                     

 

 

Năm học: 2024- 2025 

 

                     



 

             

 

 

       HỌC KÌ  I LỊCH BÁO GIẢNG   
 TUẦN  THỨ  25 Từ ngày: 10/ 3/ 2025- Đến ngày 14/ 3/ 2025 

Thứ/ ngày/ 

buổi 

 

Tiết Lớp Tiết  

PPCT 

Môn học  

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

 

 

 

2 
 10/3 

 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1      

2      

3      

4      

      

B
u
ổ

i 
ch

iề
u
 

5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

3 
11/3 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A5 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 3: Vẽ toàn thân 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 1A3 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 3: Vẽ toàn thân 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A6 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 3: Vẽ toàn thân 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 1A4 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 3: Vẽ toàn thân 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 5A1 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề: Cuộc sống quanh em. 

Bài 2: Sáng tác truyện tranh. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 5A2 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề: Cuộc sống quanh em. 

Bài 2: Sáng tác truyện tranh. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A3 1 Mĩ thuật Chủ đề: Cuộc sống quanh em. 

Bài 2: Sáng tác truyện tranh. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      
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12/3 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1      

2      

3      

4      

      



Thứ/ ngày/ 

buổi 

Tiết Lớp Tiết 

PPCT 

Môn học 

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

4 
12/3 

 B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

 

5 
13/3 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A2 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 3: Vẽ toàn thân 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 3A2 1 Mĩ thuật Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

3 3A1 1 Mĩ thuật Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 3A3 1 Mĩ thuật Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 1A1 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 3: Vẽ toàn thân 

 

6 5A4 1 Mĩ thuật Chủ đề: Cuộc sống quanh em. 

Bài 2: Sáng tác truyện tranh. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A5 1 Mĩ thuật Chủ đề: Cuộc sống quanh em. 

Bài 2: Sáng tác truyện tranh. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      

      

 

 

 

 

6 
14/3 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 3A4 1 Mĩ thuật Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

2 1A3 1 TCMT Rèn kĩ năng vẽ tranh chân dung SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A1 1 TCMT Rèn kĩ năng vẽ tranh chân dung SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

4 1A2 1 TCMT Rèn kĩ năng vẽ tranh chân dung SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

      

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5      

6      

7      

8      

      

                                                                                                           Số lượt sử dụng đồ dùng: 18 lượt 

                                                   Giang biên, ngày 8 tháng 3 năm 2025  

       KHỐI TRƯỞNG                                                                           GIÁO VIÊN 

                                                               
 

       Trương Thị Nhàn                                                              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       HỌC KÌ  I LỊCH BÁO GIẢNG   
 TUẦN  THỨ  26 Từ ngày: 17/ 3/ 2025- Đến ngày 21/ 3/ 2025 

Thứ/ ngày/ 

buổi 

 

Tiết Lớp Tiết  

PPCT 

Môn học  

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

 

 

 

2 
17/3 

 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1      

2      

3      

4      
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5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

3 
18/3 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A5 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 4: Góc mĩ thuật của em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 1A3 1 Mĩ thuật 

 

Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 4: Góc mĩ thuật của em 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A6 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 4: Góc mĩ thuật của em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 1A4 1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 4: Góc mĩ thuật của em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 5A1 2 Mĩ thuật 

 

Chủ đề: Cuộc sống quanh em. 

Bài 2: Sáng tác truyện tranh. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 5A2 2 Mĩ thuật 

 

Chủ đề: Cuộc sống quanh em. 

Bài 2: Sáng tác truyện tranh. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A3 2 Mĩ thuật Chủ đề: Cuộc sống quanh em. 

Bài 2: Sáng tác truyện tranh. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      

      

 

4 
19/3 
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u
ổ
i 

sá
n
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2      

3      

4      

      



 

 
Thứ/ ngày/ 

buổi 

Tiết Lớp Tiết 

PPCT 

Môn học 

( hoặc PM) 

Tên bài giảng Đồ dùng 

 

4 
19/3 

 B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5      

6      

7      

8      

      

 

 

 

 

5 
20/3 

 B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 1A2 

 

1 Mĩ thuật Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 4: Góc mĩ thuật của em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

2 3A2 2 Mĩ thuật  

Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

3 3A1 2 Mĩ thuật Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

4 3A3 2 Mĩ thuật Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

      

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

5 1A1 1 

 

Mĩ thuật Chủ đề 6: Những người bạn 

Bài 4: Góc mĩ thuật của em 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

6 5A4 2 Mĩ thuật Chủ đề: Cuộc sống quanh em. 

Bài 2: Sáng tác truyện tranh. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

7 5A5 2 Mĩ thuật Chủ đề: Cuộc sống quanh em. 

Bài 2: Sáng tác truyện tranh. 

SGK+Tranh 

ảnh+  ĐDDH 

8      

      

 

 

 

 

6 
21/3 

 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 3A4 2 Mĩ thuật Chủ đề 5: Khu vườn nhỏ 

Bài 2: Những sinh vật nhỏ trong vườn 

SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

2 1A3 1 TCMT Rèn kĩ năng vẽ  tranh với chủ đề bé với hoa SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

3 1A1 1 TCMT Rèn kĩ năng vẽ  tranh với chủ đề bé với hoa SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

4 1A2 1 TCMT Rèn kĩ năng vẽ  tranh với chủ đề bé với hoa SGK+Tranh 

ảnh+ ĐDDH 

      

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 5      

6      

7      

8      

      

                                                                                                           Số lượt sử dụng đồ dùng: 18 lượt 

                                                   Giang biên, ngày 15 tháng 3 năm 2025  

       KHỐI TRƯỞNG                                                                           GIÁO VIÊN 

                                                               
 

       Trương Thị Nhàn                                                              
 


